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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lộc Bình, ngày   tháng 05 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Về sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Hành chính sự nghiệp 

và chiếu sáng công cộng tuần 20 tháng 05 năm 2024 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập 

Căn cứ văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/04/2024 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng 

nóng năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

 Điện lực Lộc Bình báo cáo UBND huyện Đình Lập điện năng tiêu thụ của 

các cơ quan HCSN và chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đình Lập tuần 

20 năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Tổng số khách hàng thuộc đối tượng thống kê sản lượng: 128 khách 

hàng. Trong đó có 74 khách hàng đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 54 

khách hàng chưa có đo xa thống kê báo cáo theo tháng. 

2. Số liệu thống kê điện năng tiêu thụ tuần 20 năm 2024 từ ngày 17/05 đến 

23/05 như sau: 

- Tổng điện năng tiêu thụ trong tuần 20: 12,324 kWh; 

- Tổng điện năng tiêu thụ trong tuần 19: 12,344 kWh; 

- So sánh tuần 20: -20kWh, tương ứng giảm 0,16% 

Trong tuần đại đa số đều có mức tiêu thụ giảm hơn tuần trước, tuy nhiên 

vẫn có 19 cơ quan tăng trên 10% . 

 (Chi tiết theo phụ lục I đính kèm). 

Trên đây là kết quả theo dõi sản lượng điện tuần 20 năm 2024 của các 

khách hàng cơ quan HCSN và CSCC trên địa bàn huyện Đình Lập.  

Điện lực Lộc Bình xin được báo cáo UBND huyện nắm biết và chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 

- Phòng KTHT huyện; 

- Cty ĐLLS; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Bình 



PHỤ LỤC I 

TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN ĐƠN VỊ HCSN; CSCC TUẦN 20 CÓ SẢN LƯỢNG TĂNG TRÊN 10%  

SO VỚI TUẦN TRƯỚC 

(Kèm theo báo cáo số     /BC-ĐLĐL, ngày     tháng 5 năm 2024 của Điện lực Lộc Bình) 

 

 

STT Tên khách hàng Mã khách hàng 

Sản lượng 

tuần 18 

(kWh) 

Sản lượng  

tuần 19 

(kWh) 

Sản lượng 

tăng 

(kWh) 

Tỷ lệ 

tăng 

(%) 

1.  Trường Trung học phổ thông Đình Lập PA11DL0000034001 1502 1378 -124 -8.26 

2.  
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và 

Trung học  phổ thông huyện Đình Lập PA11DL0004919001 
712 973 

261 36.66 

3.  Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng - Đèn Đường TT NTTB PA11DL0013149001 853 932 79 9.26 

4.  Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Đình Lập Tỉnh Lạng Sơn PA11DL0014404001 242 299 57 23.55 

5.  Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện Đình Lập PA11DL0004842001 230 279 49 21.36 

6.  Công An Xã Thái Bình PA11DL0016039001 103 140 37 35.92 

7.  UBND xã Thái Bình  PA11DL0009688001 112 144 32 28.57 

8.  Trường Mầm Non Cường Lợi PA11DL0013672001 106 135 29 27.36 

9.  
Văn Phòng HĐND và UBND huyện (bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả) PA11DL0004853001 
194 222 

28 14.71 

10.  Toà án nhân dân PA11DL0004847001 138 165 27 19.43 

11.  
Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Xã Cường Lợi 

Huyện Đình Lập PA11DL0009855001 
98 124 

26 26.53 

12.  TRƯỜNG MẦM NON XÃ THÁI BÌNH PA11DL0010371001 83 108 25 30.12 

13.  Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Huyện Đình Lập PA11DL0013867001 272 296 24 9.01 

14.  
Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Huyện Đình 

Lập PA11DL0009373001 
76 98 

22 29.66 
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15.  Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện PA11DL0012191001 92 111 18 19.86 

16.  Công An Thị Trấn Nông Trường Thái Bình PA11DL0009652001 117 134 17 14.53 

17.  
Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học II Xã 

Thái Bình PA11DL0007200001 
82 99 

17 20.73 

18.  Trường Mầm Non Xã Bắc Lãng(TTHS) PA11DL0005513001 69 84 15 21.74 

19.  
Phòng Lao Động, Thương Binh, Xã Hội - Dân Tộc 

Huyện Đình Lập PA11DL0009375001 
133 147 

15 11.18 

20.  Trường Mầm Non II Xã Lâm Ca PA11DL0015343001 53 68 15 27.49 

21.  Huyện Ủy Đình Lập PA11DL0004861001 123 137 13 10.85 

22.  Trường Tiểu Học Xã Lâm Ca(Dãy Phòng chức năng) PA11DL0007922001 21 30 9 41.57 

23.  UBND Thị trấn Đình Lập PA11DL0010810001 195 203 8 4.10 

24.  UBND Xã Kiên Mộc PA11DL0007149001 269 276 7 2.60 

25.  Trường Mầm Non II xã Bính Xá  PA11DL0008636001 156 162 6 3.85 

26.  UBND thị Trấn Nông Trường PA11DL0011110001 144 150 6 4.17 

27.  UBND Xã Cường Lợi PA11DL0010285001 119 125 6 5.04 

28.  Ban chỉ huy quân sự huyện PA11DL0004920001 76 82 6 7.89 

29.  
Trường Phổ Thông dân Tộc Bán Trú THCS Xã Thái 

Bình PA11DL0016128001 
46 51 

5 10.87 

30.  Trường PTDT Bán Trú Tiểu Học I Xã Kiên Mộc PA11DL0006360001 30 33 3 10.00 

31.  Uỷ Ban Nhân Dân Xã Cường Lợi PA11DL0005360001 45 47 2 4.44 

32.  Ủy Ban Nhân Dân Xã Bắc Lãng(NVH) PA11DL0014620001 38 40 2 5.26 

33.  Trường Mầm Non Thị Trấn Đình Lập - Khối Lớp Học PA11DL0012691001 167 168 1 0.60 

34.  
Trường Mầm Non Thị Trấn Đình Lập (Khối hành 

chính) PA11DL0004921001 
107 108 

1 0.93 

35.  Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng - Đèn Đường Khu 6 PA11DL0012647001 81 82 1 1.23 

36.  Công An Thị Trấn Đình Lập PA11DL0016037001 81 80 -1 -1.23 

37.  Trường THCS Thị Trấn Nông Trường PA11DL0009023001 79 78 -1 -1.27 
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38.  Uỷ Ban Nhân Dân Xã Bắc Lãng (2) PA11DL0009304001 66 65 -1 -1.52 

39.  Trường Mầm Non Xã Bắc Lãng(PT Nà Phai) PA11DL0005534001 42 40 -2 -4.76 

40.  Trường Mầm Non I Xã Lâm Ca PA11DL0007925001 78 76 -2 -2.69 

41.  Trương Thị Dân(kd) PA11DL0014509001 109 106 -3 -2.75 

42.  Trường PTDT bán trú Tiểu học I Xã Kiên Mộc PA11DL0010234001 76 73 -3 -3.95 

43.  Trường Tiểu Học Thị Trấn Nông Trường Thái Bình PA11DL0013958001 62 59 -3 -4.84 

44.  Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Đình Lập PA11DL0004925001 215 211 -4 -1.67 

45.  Chi nhánh CTY CPTM Lạng Sơn tại H. Đình Lập PA11DL0004917001 136 132 -4 -2.92 

46.  
Phòng Khám Đa Khoa Khu Vực Thị Trấn Nông 

Trường Thái Bình PA11DL0009067001 
70 66 

-4 -5.71 

47.  Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Đình Lập PA11DL0004859001 77 72 -5 -6.49 

48.  Trường Mầm Non Xã Kiên Mộc PA11DL0008091001 77 71 -6 -7.79 

49.  Trường Mầm Non Thị Trấn Nông Trường (2) PA11DL0012626001 99 92 -7 -7.07 

50.  Trường Tiểu Học Xã Đình Lập Huyện Đình Lập PA11DL0004910001 52 45 -7 -13.46 

51.  
Trường PTDTBT Tiểu học I xã Bính Xá (Phân trường 

Tiên Phi) PA11DL0010370001 
13 6 

-7 -56.50 

52.  Ủy Ban Nhân Dân Xã Bắc Lãng(Đảng ủy) PA11DL0014622001 127 119 -8 -6.30 

53.  
Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Xã Cường Lợi 

Huyện Đình Lập PA11DL0005267001 
74 66 

-8 -10.81 

54.  Trường Mầm non Xã Cường Lợi PA11DL0008036001 52 44 -8 -15.38 

55.  
Trung Tâm Văn Hóa, Thể Thao Và Truyền Thông 

Huyện Đình Lập PA11DL0000417001 
53 40 

-13 -24.53 

56.  Trường Tiểu Học II Xã Bính Xá PA11DL0008648001 97 83 -14 -14.43 

57.  Trường Tiểu Học Xã Lâm Ca(Điểm Khe Dăm 1) PA11DL0013885001 41 26 -14 -35.59 

58.  Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng - Đèn Đường Khu 8 PA11DL0013560001 473 458 -15 -3.17 

59.  Công An Huyện Đình Lập(Bính Xá) PA11DL0015734001 116 101 -15 -12.93 
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60.  Trường Mầm Non Xã Kiên Mộc(Khối lớp học) PA11DL0014049001 62 44 -18 -29.03 

61.  Ban Chỉ Huy Quân Sự Xã Bính Xá PA11DL0014451001 85 61 -24 -28.24 

62.  Công An Xã Lâm Ca PA11DL0015932001 115 87 -28 -24.35 

63.  Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Kiên Mộc PA11DL0006312001 87 59 -28 -32.18 

64.  Trường PTDTBT THCS xã Bính Xá PA11DL0008785001 322 293 -29 -9.01 

65.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng -Đèn đường PA11DL0000070001 604 571 -33 -5.46 

66.  UBND xã Bính Xá PA11DL0008782001 234 201 -33 -14.10 

67.  Trường PTDT Bán trú Tiểu Học I xã Bính Xá  PA11DL0008823001 141 108 -33 -23.40 

68.  Uỷ Ban nhân dân xã Lâm Ca PA11DL0010337001 207 170 -37 -17.87 

69.  Trường Tiểu Học PA11DL0009099001 81 44 -37 -45.68 

70.  Trường Tiểu Học I Xã Thái Bình PA11DL0007425001 300 261 -39 -13.00 

71.  Trường Tiểu Học Thị Trấn Đình Lập PA11DL0004923001 277 235 -42 -15.16 

72.  Trường Mầm Non I Xã Bính Xá (Phân Trường Nà Lừa) PA11DL0008905001 208 135 -73 -35.10 

73.  Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Thái Bình PA11DL0011080001 169 95 -74 -43.79 

74.  
Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học và 

THCS Xã Bắc Lãng huyện Đình Lập  PA11DL0014586001 
205 122 

-83 -40.49 


		TRAN VIET THANH
	2024-05-23T09:35:44+0700
	HA NOI
	Ky so


		NGUYEN DINH BINH
	2024-05-23T14:04:41+0700
	HA NOI
	Ky so


		LUONG THI THANH HUYEN
	2024-05-23T14:34:01+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi


		LUONG THI THANH HUYEN
	2024-05-23T14:34:01+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi


		LUONG THI THANH HUYEN
	2024-05-23T14:34:02+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi




